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LỜI GIỚI THIỆU

Thưc hiện một số điều của Luật Giáo dục, Bộ Giáo duc & Đảo tạo và Bộ Y tê 
đã ban hành chương trình khung đảo tạo Bác sĩ đa khoa. Bộ Y tế tô’ chức biên soạn 
tài liệu dạy -  học các môn cơ sở vả chuyôn môn theo chương trình trên nhằm từng 
bước xây dựng bộ sách đạt chuẩn chuycn môn trong côr>3 tác đảo tạo nhân lực
y tế.

Sách CHẨN đ o á n  h ìn h  Ản h  được biên soạn dựa ữên chương trình giáo dục 
của Trường Đại học V Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. 
Sách được các tác giả PGS, TS, ThS của bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - Đại học Y 
Hà Nội biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống nội dung chính 
xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa hcc, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Sách CHAN ĐOÁN HÌNH ẢNH đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách 
vả tài liệu dạy -  học chuyên ngành Bác sĩ đa khoa của Bộ Y tê' thấm định năm 
2008. Bộ V tê'quyết định ban hành là tài liệu dạy -  học đạt chuẩn chuyên môn của 
Ngành trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được 
chỉnh lý, bô’ sung và cập nhật.

Bộ Y tẽ' xin chân thành cảm ơn các tác giả và Hội đồng chuyên môn thẩm định 
đã giúp hoàn thành cuốn sách; cảm  ơn PGS. TS. Phạm Ngọc Hoa, TS. Hoàng 
Minh Lợi đã dọc và phản biện đê’ cuốn sách sớm hoàn thành kịp thời phục vụ cho 
công tác đào tạo nhân lực y tế.

Lần đầu xuất bản, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng 
nghiệp, các bạn sinh viên và các độc giả để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.

VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO -  BỘ Y TẾ
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LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với sự phát triôn với tốc độ râ't cao của nền y học hiện đại, chuyên ngành 
Chẩn đoán hình ảnh ngày nay đã đạt tới nhũng thành tựu vượt bậc với nhiều chuyên 
ngành họp như: X quang quy ước, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ, 
X quang mạch máu và can thiộp... Chúng tôi biên soạn cuốn bài giảng chân đoán 
hình ảnh này nhằm mục đích cung câ'p cho sinh viên đa khoa những kiến thức cơ bản 
về chân đoán hình ảnh mà một người thầy thuốc đa khoa cần phải có.

Cuốn sách được trinh bày dưới dạng chân đoán hình ảnh các bộ máy của cơ thể 
theo thứ tự ưu tiên từ phương pháp chẩn đoán hình ảnh thông dụng, phô’ cập như 
X quang quy ưỏc, siôu âm đôn các phương pháp hiộn đại như chụp cắt lốp vi tính, 
cộng hường từ v.v... Trong quá trình biên soạn các tác giả đã hết sức cố gắng tập 
trung vào những kiôn thức cơ bản về chẩn đoán hình ảnh đành cho bác sĩ đa khoa 
một cách phù hợp với số đơn vị học trình được giảng vào năm thứ tư. Tuy nhiên, với 
mong muốn phát huy phương pháp dạy và học tích cực, đồng thời giúp cho các sinh 
viôn những năm sau dó (năm thứ năm, thứ sáu...) có tài liệu tham khảo nôn nội dung 
của cuốn sách có những phần sâu hơn nội dung cùa chương trình năm thứ tư. Đê’ có 
cơ sỏ cho giàng viôn giảng vả sinh viôn năm thứ tư học chúng tôi hướng dẫn cách sử 
dụng sách như sau:

-  Phần đại cương về các phương pháp chẩn doán hình ảnh chí dành cho sinh 
viốn tham khảo hoàn toàn không nằm trong chương trình giáng dạy của sinh viên 
năm thứ tư.

-  Nội dung các bài giảng của cán bộ giảng dạy cũng như kiỏ’n thức cần trang bị 
của sinh vicn năm thứ tư được thể hiộn qua mục tiêu học tập và câu hỏi lượng giá của 
từng bài. Sinh viôn chì cần nắm vững những nội dung kiô'n thức này. Những phần 
viết sâu hơn chỉ nhằm mục đích cho sinh vicn tham kháo.

-  Vì số trang của cuốn sách có hạn, nên giảng viên khi lên lứp cần có nhiều hình 
ảnh minh họa hơn đê’ sinh viôn có điều kiện thực hành và nắm vững nội dung 
học tập.



Chân đoán hình ảnh là một chuyôn ngành rộng vả chuyên sâu, vì vậy việc bin 

soạn tài liệu cho đối tượng sinh viẽn đa khoa là một việc làm khó. Ý thức dược vấn 'ể 
như vậy nên chúng tôi cho rằng cuốn bài giảng này chắc chắn còn nhiều thiếu »t, 
chưa đáp ứng được yéu cầu của sinh viẽn. Chúng tôi thiết tha mong nhận đưc 
những góp ý về châ’t lượng của cuốn sách đê có cơ hội phục vụ sinh viên tốt hơn.

Chủ biên 

PGS. TS. NGUYỄN DUY HĩỂ
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Chương 1
ĐẠI CƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP CHẨN đ o án  h ìn h  Ản h

MỤC TIÊU
Trong khuôn khổ cuốn sách này chúng tôi chi trình bày những nội dung cơ 
bản của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như: X quang quy ước, chụp 
cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ, siêu âm trong chẩn đoán. Phần này chi nhằm 
mục đích cho học viên tham khảo, không nằm trong chương trình giảng dạy 
lý thuyết.

1.X QUANG QUY ƯỚC

1.1. Bản ch ất và đặc tính của tia  X

Bản chất của tia X là sóng điện từ gồm những sóng xoay chiểu theo chu kỳ, 
cùng một loại vói ánh sống, sóng vo tuyến điện. Đặc điểm của các bức xạ trên là 
truyền đi với tốc độ gần giống nhau (khoảng 300000km/s) chỉ khác nhau vê' bước 
sóng, chu kỳ và tần số. Tia X có bước sóng dài khoảng 10-8 cm và có một số đặc tính 
sau:

-  Tính truyền thẳng và đâm xuyên: tia X truyền thẳng theo mọi hướng và có 
khả năng xuyên qua vật chất, qua cơ thể người. Sự đâm xuyên này càng dễ dàng 
khi cường độ tia càng tăng.

-  Tính bị hấp thụ: sau khi xuyên qua vật chất thì cường độ chùm tia X bị giảm 
xuống do một phần năng lượng bị hấp thụ. Đây là cơ sở của các phương pháp chẩn 
đoán X quang và liệu pháp X quang. Sự hấp thụ này tỷ lệ thuận với:

+ Thể tích của vật bị chiếu xạ: vật càng lớn thì tia X bị hấp thụ càng nhiều.
+ Bưỏc sóng của chùm tia X: bước sóng càng dài tức là tia X càng mềm thì sẽ bị 

hấp thụ càng nhiều.
+ Trọng lượng nguyên tử của vật: sự hấp thụ tăng theo trọng lượng nguyên tử 

cúa chất bị chiêu xạ.
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+ Mật độ của vật: sô' nguyên tử trong một thể tích nhất định của vật làng 
nhiều thì sự hấp thụ tia X càng tăng. Ví dụ nưốc ở trạng thái lỏng hấp thụ ba X 
nhiều hơn ở trạng thổi hơi.

— Đặc tính truyền thảng, đâm xuyên và hấp thụ của tia X là những đặc tính 
quan trọng trong tạo hình X quang.

— Tính chất quang học: giốhg như ánh sáng, tia X cũng có những hiện tượng 
quang học như khúc xạ, phản xạ, nhiễu xạ và tán xạ. Những tính chất này tạonèn 
những tia thứ trong cơ thể khi nó xuyên qua và gây nên giảm độ tương phản trèn 
các phim chụp. Để chống lại hiện tượng này ngưòi ta có thể dùng loa khu trú, dóng 
nhỏ chùm tia, lưới lọc....

— Tính chất gây phát quang: dưới tác dụng của tia X một sô muôi trở nên phát 
quang như clorua, Na, BA, Mg, Li,... và có chất trở nên sáng như Tungstat cadni, 
platino-cyanua Bari các chất này được dùng để chê tạo màn huỳnh quang dùng 
khi chiếu X quang, tấm tăng quang.

— Tính chất hoá học: tính chất hoá học quan trọng nhất của tia X là tác dụng 
lên muối bromua bạc trên phim và giấy ảnh làm cho nó biên thành bạc khi chịu 
tác dụng của các chất khử trong thuốc hiện hình. Nhò tính chất này mà nó cho 
phép ghi hình X quang của các bộ phận trong cơ thể lên phim và giấy ảnh.

— Tốc dụng sinh học: khi truyền qua cơ thể tia X có những tác dụng sinh học. 
Tốc dụng này được sử dụng trong điểu trị đồng thời nó cũng gây nên những biến 
đổi có hại cho cơ thể.

1.2. Các kỹ th u ật X  quang quy ước

1.2.1. Chiếu X qu an g

Chùm tia X sau khi truyền qua vùng thăm khám của cơ thể thì suy giảm dc bị 
hấp thụ bời các cấu trúc. Sự suy giảm này phụ thuộc vào độ dày, mật độ của các 
cấu trúc mà nó di qua. Cuôì cùng, chùm tia tác dụng lên chất huỳnh quang trên 
màn chiếu và các bộ phận của vùng thăm khám được hiện hình trên màn ch.ếu 
này. Việc phân tích hình ảnh chẩn đoán được tiến hành cùng thòi điểm phát tia 
trên màn chiếu của máy X quang. Chùm tia X được sử dụng khi chiếu có độ dìm 
xuyên trung bình (từ 70 đến 80KV) và với cưòng độ thấp (chỉ khoảng từ 1,5 đế] 3 
miliampe).

Sự phát huỳnh quang của màn chiếu không đủ sáng, vì thê việc chiếu dện 
phải làm trong buồng tối và để quan sát rõ tổn thướng cần thích ghi mắt :rtng 
bóng tối ít nhất 10 đến 15 phút trưỏc khi chiếu.
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